
TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
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Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (9) 
Môn: TOÁN - LỚP 2 

 
I. Phần trắc nghiệm. 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số liền trước của số lớn nhất có 2 chữ số là: 

A. 98 B. 99 C. 100 D. 97 

Câu 2. Số nào trong các số dưới đây có chữ số hàng đơn vị là 5? 

A. 35 B. 51 C. 23 D. 50 

Câu 3. Có bao nhiêu số bé hơn 20 và có hai chữ số? 

A. 9 số B. 10 số C. 11 số D. 12 số 

Câu 4. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 65? 

A. 45 + 10 B. 35 + 30 C. 55 + 20 D. 25 + 30 

Câu 5. Hiệu của 90 và 45 là: 

A. 35 B. 45 C. 55 D. 25 

Câu 6. Đoạn thẳng AB dài 25 cm, đoạn thẳng CD dài 15 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao 
nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 65 cm B. 40 cm C. 55 cm D. 80 cm 

II. Phần tự luận. 

Bài 1. Số? 

 

                    ........ giờ hay ........ giờ chiều                                  ........ giờ hay ........ giờ tối 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.      

b) Tổng của 38 và 22 là một số tròn chục.      



c) 1 ngày có 12 giờ.      

d) Chiếc bút chì của em dài khoảng 15 cm.      

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

   47 + 25 

........................ 

........................ 

........................ 

    92 – 38 

........................ 

........................ 

........................ 

    64 + 26 

........................ 

........................ 

........................ 

    81 – 45 

........................ 

........................ 

........................ 

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức. 

a) 75 – 25 + 40 

= ........................................ 

= ........................................ 

b) 36 + 44 + 20 

= ........................................ 

= ........................................ 

Bài 5. Một đoạn dây thép được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn 
dây thép đó. 

 

Bài giải 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Bài 6. Trong phong trào "Đổi rác lấy cây xanh", lớp 2A thu gom được 45 kg vỏ chai 
nhựa. Lớp 2B thu gom được nhiều hơn lớp 2A 18 kg vỏ chai nhựa. Hỏi lớp 2B thu gom 
được bao nhiêu vỏ chai nhựa? 

Bài giải 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................ 

 

Bài 7 .Tổng của hai số là 80. Nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 15 đơn vị và giữ nguyên số 
hạng thứ hai thì tổng mới là bao nhiêu? 

Bài giải 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 


